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ÔN TẬP:  MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ 
I.MỤC TIÊU:
 1.Về kiến thức :
 - Củng cố, vận dung các kiến mô hình động học phân tử chất khí 
  - Vận dụng kiến thức giải bài tập.
 2. Về kĩ năng:
   - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập 
- Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm
 3. Về thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Năng lực
  - Năng lực tự học: đọc và nghiên cứu tài liệu
  - Năng lực nêu và giải quyết vấn đề, sáng tạo
  - Năng lực hợp tác nhóm
  - Năng lực tính toán,
  - Năng lực trình bày và trao đổi thông tin
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Giải các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập để tìm ra phương pháp tối ưu cho từng dạng bài tập để hướng dẫn học sinh sao cho giải nhanh, chính xác
- Chuẩn bị thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để học sinh tự rèn luyện
2. Học sinh:
- Xem lại các kiến thức đã học về nhiệt nóng chảy riêng  
- Chuẩn bị các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Hoạt động 1. Khởi động  (5 phút )
a. Mục tiêu:Ôn tập các công thức về mô hình động học phan tử  
b. Tổ chức hoạt động:
	Bước 
	      Hoạt động  của Giáo viên –Học sinh 
	   Nội Dung Cần Đạt 

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Yêu cầu hs hoàn thành bảng tổng hợp kiến 

	 Bảng thống kiến 



	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập, làm việc cá nhân ,thảo luận nhóm để tiếp nhận kiến thức . 
	

	3
	Báo cáo, thảo luận
	  Giáo viên tổ chức cho học sinh trình bày và thảo luận những vấn đề của nhiệm vụ học tập đặt ra.
	

	4
	Đánh giá nhận xét , kết luận
	    Giáo viên nhận xét đánh giá và đưa ra những vấn đề cần giải quyết, dẫn dắt vào nội dung bài học.  
	



Chuyển động Brown trong chất khí:
	🖎 Chuyển động Brown không chỉ xảy ra trong chất lỏng mà xảy ra cả trong chất khí.
[image: ]
Thí nghiệm dùng để qua sát chuyển động Brown trong chất khí
	🖎 Thí nghiệm trên còn cho thấy, khi tăng nhiệt độ của không khí trong ống thuỷ tinh chứa khói thì các hạt khói chuyển động nhanh hơn.
	🖎 Kết luận
	+ Chất khí được cấu tạo từ các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
	+ Nhiệt độ của khí càng cao thì tốc độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử chất khí càng lớn.
	🖎 Trong khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí không ngừng va chạm với nhau và va chạm với thành bình (như hình dưới đây) nên tốc độ của chúng không ngừng thay đổi. Do đó, tốc độ phân tử mà ta nói tới ở trên là tốc độ trung bình của các phân tử.
[image: ]
	🖎 Trong một khối khí có thể có các phân tử chuyển động nhanh hơn, bằng hoặc nhỏ hơn tốc độ trung bình. 
	🖎 Người ta nói tốc độ chuyển động của các phân tử có tính thống kê và chỉ có ý nghĩa khi có rất nhiều phân tử.

	🖎 Độ lớn tốc độ trung bình phân tử được xác định bởi 


	🖎 Ở điều kiện tiêu chuẩn  các phân tử khí oxygen chuyển động với tốc độ trung bình vào khoảng 
[image: Vật Lí lớp 8 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 8 có đáp án]
Chuyển động Brown của các phân tử chất khí
	❷ Tương tác giữa các phân tử trong chất khí:
	🖎 Giữa các phân tử khí cũng có lực đẩy và lực hút, gọi chung là lực liên kết.
	🖎 Khoảng cách giữa các phân tử ở thể khí rất lớn so với ở thể lỏng và thể rắn nên lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí rất yếu so với ở thể lỏng và thể rắn.


II
 MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ



	🖎 Nội dung của thuyết động học phân tử chất khí:
	+ Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Lực liên kêys giữa các phân tử ở thể khí rất yếu so với ở thể lỏng và thể rắn.
[image: ][image: ]
	+ Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao.
[image: ]
	+ Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình gây ra lực và áp suất lên thành bình.
	MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ
	CÁC THÍ NGHIỆM VÀ HIỆN TƯỢNG THỰC TẾ
	HÌNH ẢNH MINH HOẠ

	Phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
	Chuyển động Brown.
	[image: Vật Lí lớp 8 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 8 có đáp án]

	Kích thước của các phân tử khí rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
	Hiện tượng khuếch tán của khí.
	[image: ]

	Khi chuyển động các phân tử khí va chạm với nhau và với thành bình.
	Hiện tượng nén khí.
	[image: ]




KHÍ LÍ TƯỞNG




	🖎 Để tìm hiểu các tính chất của chất khí, người ta dùng một mô hình khí đơn giản hơn khí thực (khí tồn tại trong thực tế) nhưng vẫn phản ánh được các đặc điểm cơ bản của khí này.
	1. Các phân tử khí được coi như là chất điểm, không tương tác với nhau khi chưa va chạm.
	2. Các phân tử khí tương tác khi va chạm với nhau và va chạm với thành bình. Các va chạm này là va chạm hoàn toàn đàn hồi.
	Mô hình trên bỏ qua thể tích phân tử chất khí, bỏ qua tương tác của các phân tử khi chưa va chạm và coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi làm cho việc mô tả các hiện tượng về chất khí trở nên đơn giản, dễ dàng. Chất khí trong mô hình trên được gọi là khí lí tưởng.
Hoạt động 2. Luyện tập , vận dụng   
  a.Mục tiêu :Tìm hiểu các dạng toán liên  quan đến mô hình động học phân tử 
 b.Tổ chức hoạt động :
	STT
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu học sinh thảo luận theo bàn và  làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học 

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	-GV cho HS phiếu học tập

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- HĐ chung cả lớp: GV mời từng nhóm(theo bàn )  đại diện   trình bày kết quả (từng nhóm phải nêu được tất cả các kiến thức lý thuyết và cách làm dạng bài tập của nhóm mình được phân công nghiên cứu) các nhóm khác góp ý, bổ sung  hoặc đưa ra các thắc mắc của mình cho nhóm báo cáo.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	+ Thông qua quan sát: Trong quá trình HS HĐ nhóm, GV cần quan sát kĩ tất cả các nhóm, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí
+ Thông qua báo cáo các nhóm và sự góp ý, bổ sung của các nhóm khác, GV biết được HS đã có được những kiến thức nào, những kiến thức nào cần phải điều chỉnh, bổ sung các HĐ tiếp theo.



Phiếu học tập
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1: Các phân tử khí lí tưởng có các tính chất nào sau đây?
A. Như chất điểm, và chuyển động không ngừng.
B. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
C. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
D. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
[bookmark: bookmark=id.30j0zll]Câu 2: Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử
A. chỉ có lực hút.
B. chỉ có lực đẩy.
C. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
D. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.
Hướng dẫn giải
Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
[bookmark: bookmark=id.1fob9te]Câu 3: Tính chất không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí là
A. chuyển động hỗn loạn.
B. chuyển động không ngừng.
C. chuyển động hỗn loạn và không ngừng.
D. chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
Hướng dẫn giải
Tính chất không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí là chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định đây là tính chất của phân tử ở thể rắn.
[bookmark: bookmark=id.3znysh7]Câu 4: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất ở thể khí?
A. Có hình dạng và thể tích riêng.
B. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn độn.
C. Có thể nén được dễ dàng.
D. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.
[bookmark: bookmark=id.2et92p0]Câu 5: Câu nào không phù hợp với khí lí tưởng?
A. Thể tích các phân tử có thể bỏ qua.
B. Các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
C. Các phân tử khí chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.
D. Khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua.
Hướng dẫn giải
Khí lý tưởng các phân tử được coi là chất điểm, chỉ tương tác với nhau khi va chạm.

[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất khí?
A. Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử rất yếu.
B. Các phân tử khí ở rất gần nhau.
C. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng.
D. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng.
[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm]Câu 7: Phát biểu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng?
A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra.
B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
D. Các phân tử khí lí tưởng chuyển động theo đường thẳng giữa hai vật va chạm.
[bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]Câu 8: Nguyên nhân cơ bản gây ra áp suất chất khí là do
A. chất khí thường có khối lượng riêng nhỏ.
B. chất khí thường có thể tích lớn.
C. trong khi chuyển động, các phân tử khí va chạm với nhau và va chạm vào thành bình.
D. chất khí thường được đựng trong bình kín.
[bookmark: bookmark=id.4d34og8]Câu 9: Các phân tử khí ở áp suất thấp và nhiệt độ tiêu chuẩn có các tính chất là
A. chuyển động không ngừng và coi như chất điểm.
B. coi như chất điểm và tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
C. chuyển động không ngừng và tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
D. Chuyển động không ngừng, coi như chất điểm, và tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
Hướng dẫn giải
Vì ở áp suất thấp, ta có thể coi khí thực gần đúng là khí lý tưởng nên chúng chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
[bookmark: bookmark=id.2s8eyo1]Câu 10: Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất thì
A. số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.
B. các phân tử của các chất khí khác nhau chuyển động với vận tốc như nhau.
C. khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ so với kích thước của các phân tử.
D. các phân tử khí khác nhau va chạm vào thành bình tác dụng vào thành bình những lực bằng nhau.
Hướng dẫn giải
Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất (điều kiện tiêu chuẩn áp suất 1 atm, nhiệt độ 273 0 K, thể tích 22,4 lít) thì số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai?
	Câu 1: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai? 
	a. Các phân tử khí được coi là những quả cầu, đàn hồi tuyệt đối và kích thước của các phân tử rất nhỏ so với khoảng cách trung bình giữa chúng.
	b. Tổng thể tích của các phân tử đáng kể so với thể tích của bình chứa khí.
	c. Giữa hai lần va chạm liên tiếp, các phân tử chuyển động thẳng biến đổi đều.
	d. Chuyển động của các phân tử tuân theo định luật I, II và III của Newton.
Hướng dẫn giải
		a. Phát biểu này đúng. 
		b. Phát biểu này sai. 
		c. Phát biểu này sai. 
		d. Phát biểu này đúng. 
	Câu 2: Trong các phát biểu sau về ứng dụng thuyết động học phân tử, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	a. Các nội dung thuyết động học phân tử chất khi mô tả các đặc điểm của chất khí lí tưởng.
	b. Nhiệt độ càng cao thì động năng chuyển động nhiệt các phân tử không khí càng giảm do không khí bị giảm áp suất.
	c. Chuyển động Brown của các hạt khói lơ lửng trong không khí giúp ta hình dung được về chuyển động của các phân tử khí.
	d. Ở nhiệt độ bình thường, tốc độ trung bình của các phân tử lên tới hàng trăm mét trên giây. Điều này suy ra tốc độ lan toả mùi nước hoa trong không khí yên lặng có thể lên tới hàng trăm mét trên giây.
Hướng dẫn giải
		a. Phát biểu này đúng. 
		b. Phát biểu này sai. 
		c. Phát biểu này đúng. 
		d. Phát biểu này sai. 



Câu 3: Một bình kín chứa nguyên tử khí heli ở nhiệt độ  và áp suất  



	a. Theo giả thiết 1 mol khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là  và áp suất thì chứa nguyên tử và có thể tích là 22,4 lít và có khối lượng là 2 gam.




	b. Với bình kín chứa  nguyên tử khí heli ở nhiệt độ  và áp suất  thì có số mol là  mol.




	c. Với bình kín chứa  nguyên tử khí heli ở nhiệt độ  và áp suất  thì  có khối lượng khí heli trong bình là 




	d. Với bình kín chứa  nguyên tử khí heli ở nhiệt độ  và áp suất  thì có thể tích của bình là
Hướng dẫn giải




	a. Phát biểu này sai. Theo giả thiết 1 mol khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là  và áp suất  thì chứa nguyên tử và có thể tích là 22,4 lít và có khối lượng là 

	b. Phát biểu này đúng. Số mol khí heli 

	c. Phát biểu này sai. Khối lượng khí heli trong bình là 

	d. Phát biểu này sai. Thể tích khí heli trong bình là 
Câu 4: Cho 3 bình có cùng dung tích ở cùng nhiệt độ chứa các khí như sau:

I. Bình (1) chứa  khí hidro.	

II. Bình (2) chứa  khí cacbonic.

III. Bình (3) chứa  khí nitơ.	
a. Số mol của bình (1) là 2 mol.
b. Số mol của bình (2) là 0,05 mol.
c. Số mol của bình (3) là 0,25 mol.
d. Bình (1) có áp suất lớn nhất, bình (2) có áp suất nhỏ nhất.
Hướng dẫn giải

	a. Phát biểu này đúng. Số mol khí hidro 

	b. Phát biểu này sai. Số mol khí cacbonic 

	c. Phát biểu này đúng. Số mol khí hidro 
	d. Phát biểu này sai. Do 3 bình có cùng thể tích và nhiệt độ nên áp suất bình (1) lớn nhất, áp suất bình (2) nhỏ nhất.


Câu 5: Cho khối lượng phân tử nước  và cacbon có giá trị lần lượt là 18 g/mol và 12 g/mol.
a. Tỉ số khối lượng phân tử nước và nguyên tử các bon C12 là 1,5.
b. Số phân tử H2O trong 2 gam nước là 66,9,1022 phân tử.
c. Số phân tử C12 trong 1 mol cacbon là 6,021023 phân tử.
Hướng dẫn giải
a. Phát biểu này đúng. 

Khối lượng của phân tử nước và nguyên tử các bon là  

Tỉ số khối lượng  

	b. Phát biểu này sai. Số phân tử nước có trong 2 gam nước .6,02.1023 ≈ 6,69.1022 phân tử.

	c. Phát biểu này đúng. Số phân tử C12 trong 1 mol cacbon là phân tử.
Câu 6: 
a. Trong 1 mol chất có chứa NA phân tử, n mol chất có N/2 phân tử.

b. Số phân tử chứa trong 0,2 kg nước là phân tử.

c. Số phân tử chứa trong 1 kg không khí nếu như không khí có 22% là oxi và 78% là khí nitơ xấp xĩ bằng phân tử.
Hướng dẫn giải
a. Phát biểu này sai. Trong 1 mol chất có chứa NA phân tử, n mol chất có N phân tử.

b. Phát biểu này đúng. Ta có  phân tử
c. Phát biểu này đúng. Số phân tố chứa trong l kg không khí

 phân tử.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1: Khối lượng của một phân tử khí hydrogen là bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải

Vì 1 mol khí hydrogen có khối lượng 2 gam ứng với  


Vậy khối lượng của một phân tử khí  là  
Câu 2: Tỉ số khối lượng phân tử nước H2O và nguyên tử cacbon 12 là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Ta có tỉ số 

Câu 3: Số phân tử nước có trong  nước H2O là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Theo giả thiết ta có số mol nước là  phân tử.

Câu 4: Ở điều kiện tiêu chuẩn  helium có thể tích là bao nhiêu? 
Hướng dẫn giải

Vì ở điều kiện tiêu chuẩn 1 mol khí chứa 


Câu 5: Khối lượng của một phân tử khí hydrogen là bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải


Vì 1 mol khí hydrogen có khối lượng  ứng với 


Vậy khối lượng của một phân tử khí  là 
Câu 6: Bình kín đựng khí helium chứa 1,505.1023 nguyên tử heli ở điều kiện 0°C và áp suất trong bình là l atm. Khối lượng helium có trong bình là bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải

Ta có số mol 

Khối lượng heli  

Câu 7: Bình kín đựng khí helium chứa 1,505.1023 nguyên tử heli ở đĩêu kiện 0°C và áp suất trong bình là l atm. Thể tích của bình đựng khí trên là bao nhiêu lít?
Hướng dẫn giải

Khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn nên  
Câu 8: Một bình kín chứa 3,01.1023 phân tư khí hydrogen. Khối lượng khí hidro trong bình là bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức số phân tử  

Ta có  
VI. Rút Kinh Nghiệm 
           ……………………………………………………………………………………………………                                                                              
        
Yên Mô ngày :…../……/…..

	Người kí duyệt 




Phạm Thị Tú Bình 

	       Người soạn

     


      Mai Thị Minh 
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